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	 BỘ Y TẾ
______
        Số: 806/BC-BYT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 8  năm 2009


BÁO CÁO 
Về việc tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định

của Bộ Tư pháp đối với Dự án Luật an toàn thực phẩm
___________
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ nội dung báo cáo thẩm định đối với Dự án Luật An toàn thực phẩm tại Công văn số 2996/BC-HĐTĐ ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế xin báo cáo việc tiếp thu và giải trình như sau:
A. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾP THU:

I. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG: 
1. Về Dự thảo Tờ trình Chính phủ: 
Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Dự thảo Tờ trình Chính phủ đã được bổ sung thêm một số nội dung sau:

 a) Tại khoản 2 Mục I Dự thảo Tờ trình đã bổ sung một đoạn như sau: “Căn cứ vào khoản 1 Điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 thì “Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định những vấn đề được Quốc hội giao, sau một thời gian thực hiện trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành luật”; trong khi đó Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 7 năm 2003, tính đến nay đã hơn 6 năm, đó là khoảng thời gian đủ dài để nâng lên thành Luật An toàn thực phẩm trình Quốc hội xem xét, ban hành”.

b) Tại đầu khoản 3 Mục I Dự thảo Tờ trình đã bổ sung một đoạn như sau: “An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề mà Đảng, Nhà nước Việt Nam từ lâu đã đặc biệt quan tâm và coi đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế-xã hội, về an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, về bảo vệ môi trường và cũng là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tiến trình hội nhập của Việt Nam. Do vậy, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị về 03 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ-TW, Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm là những văn bản quan trọng, tiêu biểu của Đảng và Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đưa ra những biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác an toàn thực phẩm trong toàn xã hội”.
2. Về Dự thảo Luật: 
a) Tiếp thu ý kiến thẩm định của bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định thể hiện vai trò giám sát của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người tiêu dùng đối với hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Ban Soạn thảo đã bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 5 Dự thảo như sau: 

“7. Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, người tiêu dùng trong bảo đảm an toàn thực phẩm”.

b) Về đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về điểm hỏi đáp về an toàn thực phẩm và giao cơ quan có trách nhiệm tổ chức điểm hỏi đáp, tiếp thu ý kiến này, Dự thảo Luật đã được bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 49 về hình thức thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm, coi việc “Tổ chức điểm hỏi đáp về an toàn thực phẩm tại các bộ quản lý chuyên ngành” là một trong những hình thức thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm có hiệu quả. 
c) Tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung quy định về hợp tác quốc tế do tính chất của an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn thế giới (xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm) để tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng giao lưu quốc tế trong đảm bảo an toàn thực phẩm, Dự thảo Luật đã được bổ sung các quy định sau đây tại các khoản 3, 4, 6 của Điều 5 về chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:
“3. Mở rộng hợp tác, tăng cường ký kết điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia, các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, tổ chức và cá nhân nước ngoài trong hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm.

4. Khuyến khích và có lộ trình bắt buộc áp dụng hệ thống Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Thực hành vệ sinh tốt (GHP), Phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) và các hệ thống quản lý quá trình an toàn thực phẩm tiên tiến khác trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

6. Khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm”.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ:

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về một số nội dung cụ thể trong Dự thảo Luật, Ban Soạn thảo đã nghiên cứu kỹ và chỉnh sửa Dự thảo, cụ thể như sau:

1. Bỏ từ “Sản phẩm” trong các cụm từ “Sản phẩm thực phẩm” nêu tại Dự thảo để bảo đảm tính chính xác của thuật ngữ. Ví dụ, bỏ từ “Sản phẩm” trong cụm từ “Sản phẩm thực phẩm” tại khoản 1 Điều 1, khoản 3 Điều 3 Dự thảo này. 

2. Bổ sung một khoản (khoản 3) vào Điều 2 Dự thảo Luật về Nguyên tắc áp dụng pháp luật như sau:

“3. Trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”. 
Bên cạnh đó, Dự thảo Luật vẫn giữ nguyên quy định tại khoản 3 Điều 32 về nguyên tắc áp dụng pháp luật đối với thực phẩm nhập khẩu để có cơ sở pháp lý áp dụng trong thực tiễn nhằm bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, đó là: 

“3. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thì áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.
3. Chỉnh sửa nội dung giải thích các thuật ngữ sau: điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; sản xuất thực phẩm; kinh doanh thực phẩm; thực phẩm chức năng để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các khái niệm này. 

Bổ sung giải thích các thuật ngữ: truy nguyên nguồn gốc, xuất xứ (khoản 21 Điều 3); nguy cơ ô nhiễm thực phẩm (khoản 26 Điều 3 Dự thảo).
4. Chỉnh lý cơ bản nội dung của Điều 5 Dự thảo Luật về chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó bao gồm cả các quy phạm có tính bắt buộc và quy phạm mang tính khuyến khích như ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đề nghị, đồng thời bảo đảm nội dung Điều này thể hiện bao quát, đầy đủ và toàn diện hơn các chính sách pháp lý mang tính vĩ mô về an toàn thực phẩm (xin xem nội dung Điều 5 Dự thảo đã được chỉnh lý kèm theo).
5. Tiếp thu ý kiến thẩm định đề nghị bổ sung quy định về việc phối hợp giữa các bộ, ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành, Dự thảo Luật đã bổ sung vào khoản 4 Điều 53 một đoạn (đoạn 2) như sau:
“Đối với các vấn đề về an toàn thực phẩm liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều bộ, ngành thì Bộ trưởng Bộ quản lý nhà nước đối với sản phẩm thực phẩm đó chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ trưởng các bộ, ngành liên quan tổ chức giải quyết”.

6. Bổ sung cụm từ “... xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm” vào điểm d khoản 1 Điều 53 Dự thảo Luật theo đề nghị của cơ quan thẩm định để bảo đảm tính đầy đủ, toàn diện của quy phạm. 
Ngoài các vấn đề chung và cụ thể đã được nghiên cứu kỹ và nghiêm túc tiếp thu nêu trên, Ban Soạn thảo Dự án Luật còn tổ chức rà soát toàn bộ nội dung Dự thảo Luật, Tờ trình Chính phủ và các tài liệu liên quan kèm theo để tiếp tục chỉnh sửa các lỗi chính tả, câu chữ, ngữ pháp, văn phong thể hiện trong các dự thảo văn bản này nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng của Dự án Luật.   

A. NHỮNG NỘI DUNG XIN GIẢI TRÌNH:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG:

Về ý kiến đề nghị cân nhắc, quy định bổ sung vào Dự thảo Luật một chương riêng quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo về an toàn thực phẩm, sau khi nghiên cứu cân nhắc kỹ, Ban Soạn thảo Dự án Luật thấy rằng hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam về vấn đề khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quy định rất đầy đủ, toàn diện. Các khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đều có thể áp dụng các quy định pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo để giải quyết mà không cần thiết quy định thêm. Cơ sở pháp lý chủ yếu để giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chính là Luật Khiếu nại-Tố cáo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này. Bên cạnh đó, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính giải quyết các vụ án hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết đối với những trường hợp khởi kiện hành chính liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo về an toàn thực phẩm. Trường hợp các tranh chấp phát sinh liên quan đến an toàn thực phẩm mà không phải là quyết định hành chính, hành vi hành chính thì các bên có thể khởi kiện tại Tòa án theo quy định pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự. Vì vậy, việc xây dựng một chương riêng về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Dự thảo Luật là không thật sự cần thiết. Điều này cũng phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008.    
II. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ: 
1. Về ý kiến đề nghị cân nhắc bỏ quy định về chứng nhận an toàn sinh học đối với độ an toàn của thực phẩm biến đổi gen nêu tại khoản 2 Điều 12 Dự thảo Luật, sau khi cân nhắc kỹ, Ban Soạn thảo nhận thấy thực tế Việt Nam chưa sản xuất được loại thực phẩm này mà nếu có thì do nhập khẩu. Trong khi đó, việc quy định này nhằm mục đích bảo đảm tối đa về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước mà cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu có thể đáp ứng điều kiện này vì đối với bất kỳ nguyên liệu biến đổi gen nào cũng phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì mới được đưa vào ứng dụng trong thực tế và sử dụng làm nguyên liệu thực phẩm, việc có giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với thành phần biến đổi gen là hoàn toàn có thể được và thực tế các nước trên thế giới đã và đang làm như vậy. Vì lý do đó, Ban Soạn thảo xin được giữ lại quy định này trong Dự thảo Luật.

2. Về ý kiến của cơ quan thẩm định đề nghị cân nhắc bỏ bớt đối tượng được quy định loại trừ kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu tại Điều 32 Dự thảo Luật nhằm làm cho quy phạm chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, chống dịch bệnh từ bên ngoài mang vào. Tiếp thu tinh thần trên, Ban Soạn thảo đã cân nhắc kỹ từng đối tượng hàng hóa quy định loại trừ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và đã bỏ bớt một số đối tượng như hàng hóa là thực phẩm tạm nhập, tái xuất; thực phẩm là hàng mẫu tham gia các hội chợ. Đối với các đối tượng còn lại, Ban Soạn thảo xin được giữ như Dự thảo Luật vì những đối tượng thực phẩm này được miễn kiểm tra nhà nước thực hiện theo điều ước, thỏa thuận quốc tế hoặc theo thông lệ quốc tế nên cần quy định để bảo đảm tính tương thích, không  gây cản trở trong việc thực hiện các quy định này.  
Trên đây là những nội dung tiếp thu và giải trình đối với báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự án Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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